	BỘ THƯƠNG MẠI 

       _________

    Số:   0926/TM-DM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

	
	                       Hà Nội, ngày  08  tháng 09 năm 2005


THÔNG BÁO

Về việc ký quỹ/ bảo lãnh ngân hàng thực hiện hạn ngach dệt may
 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005


- Căn cứ Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 và Thông tư liên tịch số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 1/4/2005 bổ9 sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại công văn số 4842/VPCP-KTTH ngày 26/8/2005;
- Căn cứ Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005   hướng dẫn thực hiện  ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu;

- Căn cứ Thông báo số 0825/TM-DM ngày 28/7/2005 về điều hành hàng dệt may hạn ngạch dệt may sang thị trường Hoa Kỳ. 

- Căn cứ tình hình xuất khẩu hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa kỳ 8 tháng đầu năm 2005; 

- Sau khi tham khảo ý kiến của Hiệp hội dệt may Việt Nam;

Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp quy định việc nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của Bộ Thương mại tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và nộp Thư bảo lãnh của ngân hàng thương mại đảm bảo thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ cuối năm 2005 như sau:

I. Chủng loại hàng (Cat.) áp dụng hình thức ký quỹ/ bảo lãnh:

 Các chủng loại hàng (cat) đang áp dụng cơ chế cấp visa tự động có tỷ lệ thực hiện đến ngày 31/8/2005 lớn hơn 40% so với tổng nguồn hạn ngạch, cụ thể: 334/335, 341/641, 342/642, 347/348, 359/659S, 638/639, 647/648.

II. Nguyên tắc chung:
- Liên Bộ không khuyến khích thương nhân áp dụng phương thức ký quỹ/bảo lãnh (KQBL) mà yêu cầu thương nhân cân nhắc kỹ khả năng xuất khẩu theo visa tự động. Thương nhân có nhu cầu đảm bảo hạn ngạch để giao hàng trong các tháng cuối năm 2005 và tự nguyện đăng ký hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh.

- Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ căn cứ vào nguồn hạn ngạch tiến hành cấp hạn ngạch cho thương nhân có nhu cầu đảm bảo hạn ngạch giao trong các tháng cuối năm có gửi hồ sơ hợp lệ trong thời gian quy định. 
-. Sau thời gian quy định gửi hồ sơ đăng ký nếu nguồn hạn ngạch còn và thương nhân vẫn có nhu cầu cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh, Liên Bộ sẽ cấp hạn ngạch và hồ sơ hợp lệ đến trước cấp hạn ngạch trước và cấp đến hết nguồn. 

- Trường hợp tổng lượng đăng ký cấp hạn ngạch lớn hơn nguồn hạn ngạch còn lại Liên Bộ sẽ ưu tiên cấp hạn ngạch cho thương nhân có tỷ lệ thực hiện hạn ngạch cao hơn, có khách hàng lớn Hoa Kỳ và cấp theo nguyên tắc trừ lùi vào nguồn hạn ngạch cho thương nhân. 
 III. Quy định thực hiện
- Đề nghị thương nhân đăng ký chính xác nhu cầu theo mẫu đăng ký hạn ngạch đính kèm (số 01) và gửi về Ban điều hành hạn ngạch dệt may. 

- Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất ngày 25/9/2005 (tính theo ngày công văn đến Bộ Thương mại). 

- Thương nhân sẽ căn cứ bản dự kiến phân giao hạn ngạch (được công bố trên trang mạng  của Bộ Thương mại: www.mot.gov.vn ) để nộp tiền ký quỹ vào tài khoản số 934.01.475 của Bộ Thương mại tại Kho bạc Nhà nước TP Hà nội  và/hoặc nộp thư bảo lãnh ngân hàng cho số lượng hạn ngạch được phân giao và gửi hồ sơ (bản chính: chứng từ nộp tiền ký quỹ và/hoặc thư bảo lãnh ngân hàng) về Ban điều hành hạn ngạch dệt may. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ căn cứ vào hồ sơ hợp lệ để  ban hành thông báo giao hạn ngạch cho từng thương nhân.Trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố hạn ngạch dự kiến phân giao (tính theo ngày công văn đến Bộ Thương mại)  Bộ Thương mại không nhận được chứng từ chứng minh đã nộp tiền ký quỹ và /hoặc thư bảo lãnh ngân hàng, Liên Bộ sẽ coi là thương nhân không có nhu cầu cấp hạn ngạch theo ký quỹ/bảo lãnh và phần hạn ngạch dự kiến phân giao sẽ đưa vào nguồn để phân giao cho doanh nghiệp khác.  
- Mức tiền ký quỹ / bảo lãnh ngân hàng của từng chủng loại hàng (cat.) được quy định tại phụ lục kèm theo thông báo này.
- Thư bảo lãnh ngân hàng được quy định thống nhất như mẫu đính kèm. 

- Hàng tuần các phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực báo cáo tình hình cấp visa tư động các cat nói trên (kể cả cat 341/641) như quy định tại điểm 9 thông báo số 0825/TM-DM ngày 28/7/2005. 

 IV. Hoàn trả tiền ký quỹ/ giải toả bảo lãnh ngân hàng

- Để có cơ sở hoàn trả tiền ký quỹ và/ hoặc giải toả bảo lãnh ngân hàng, đề nghị thương nhân khi thực hiện hết hạn ngạch thì gửi về Ban Điều hành hạn ngạch dệt may đơn đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ và/ hoặc giải toả bảo lãnh ngân hàng theo mẫu 02 đính kèm có xác nhận số lượng visa đã được cấp của Phòng QLXNK khu vực.

Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp thông báo cho thương nhân biết và thực hiện. 
	Nơi nhận:

- Bộ Công nghiệp





- Kho Bạc Nhà Nước TP Hà nội (để phối hợp TH)

- Hiệp hội Dệt may VN

- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố 

- Các Phòng QL XNK

- Trang mạng Bộ Thương mại

- Tổ Giám  sát

- Lưu: VT, BĐHHNDM,Vụ TCKT

	KT. BỘ TRƯỞNG

                             Thứ trưởng

                               (Đã ký)
                            Lê Danh Vĩnh


Phụ lục kèm theo Thông báo số 0926/TM-DM ngày 8/9/2005   

về việc ký quỹ/ bảo lãnh ngân hàng thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ năm 2005
Biểu giá tiền ký quỹ / bảo lãnh 

	TT
	Chủng loại (Cat)
	Đơn vị
	Đơn giá (VND)

	1
	334/335
	Tá
	32.000

	2
	341/641
	Tá
	16.000

	3
	342/642
	Tá
	32.000

	4
	347/348
	Tá
	16.000

	5
	359/659S
	Kg
	8.000

	6
	638/639
	Tá
	16.000

	7
	647/648
	Tá
	16.000


Mẫu Thư bảo lãnh cấp hạn ngạch dệt may
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HẠN NGẠCH DỆT MAY XUẤT KHẨU 
Số: 

                Ngày       tháng       năm 

Kính gửi: Bộ Thương mại


       21 Ngô Quyền, Hà nội

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005 của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện  ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu và thông báo số 0926/TM-DM ngày 8/9/2005 hướng dẫn thực hiện  ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ;

- Căn cứ số lượng hạn ngạch dệt may Bộ Thương mại dự kiến 
cấp cho: 
Công ty:…………………………………………..

Địa chỉ:…………………………..……………….

Điện thoại …………………Fax:……………

(sau đây gọi là Thương nhân) 

theo thông báo số……. ngày…..

- Căn cứ Đơn xin bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu ngày…… của Thương nhân

Chúng tôi, 

Ngân hàng…………………………………….…. 

Địa chỉ:…………………………………………..

Điện thoại:…………….
Fax ………..        (sau đây gọi là Ngân hàng)

đồng ý cấp cho Thương nhân giấy bảo lãnh không huỷ ngang này để đảm bảo cho thương nhân trong việc sử dụng hạn ngạch dệt may và cam kết rằng ngay khi nhận được văn bản chính thức đòi tiền của Bộ Thương mại, chúng tôi sẽ chuyển trả ngay lập tức và vô điều kiện vào tài khoản số 934.01.475 của Bộ Thương mại số tiền tối đa là: …………VNĐ (bằng chữ:….)

nếu thương nhân không thực hiện hết hạn ngạch dệt may hoặc trả lại thông báo giao hạn ngạch sau thời gian quy định  của Bộ Thương mại tại Thông tư số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005.  
Giấy bảo lãnh này có giá trị kể từ ngày chúng tôi ký đóng dấu và chỉ hết hiệu lực sau khi chúng tôi thực hiện việc chuyển đầy đủ tiền cho Bộ Thương mại và/hoặc giải toả bảo lãnh cho thương nhân theo đúng yêu cầu của Bộ Thương mại.
Giấy bảo lãnh này chỉ có 01 bản gốc và không được sử dụng vào mục đích nào khác.

 Ngân hàng…..

( Ký, ghi rõ họ tên chức danh, đóng dấu) 
Mẫu số 01: Đăng ký cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh  
	
	
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	

	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	
	**************
	

	Số: 
	
	
	
	                                        …..,ngày…. tháng    năm 2005
	

	
	
	Kính gửi: BAN ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH DỆT MAY

Đơn đăng ký hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tên Thương nhân:
	
	
	
	
	Mã số XNK (mã số hải quan)
	

	Giấy đăng ký kinh doanh số:
	
	
	cấp ngày:
	
	
	
	

	Số điện thoại:
	
	Số fax
	E-mail:
	
	Người liên hệ: 
	
	Chức vụ:

	Địa chỉ giao dịch:
	
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:
	
	
	
	
	
	

	Tổng số thiết bị hiện có
	
	Số lao động
	
	
	
	
	

	Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng QLXNK khu vực:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        - Căn cứ TTLT 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005 về hướng dẫn thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu
           - Căn cứ thông báo số 0926/TM-DM ngày  8/9/2005 về việc ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ năm 2005;

           - Công ty đăng ký xin cấp hạn ngạch dệt may theo nội dung cụ thể như sau :

	STT

Chủng loại (Cat.)

Đơn vị tính

Số lượng hạn ngạch đã được cấp VISA*

Số lượng hạn ngạch đăng ký

Phương thức (ký quỹ/bảo lãnh)

Tên người nhận hàng  (nếu có)

Ngày dự kiến giao hàng 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	* Số liệu tính đến ngày đăng ký
	
	
	
	

	Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là chính xác và chịu mọi trách nhiệm với pháp luật và Liên Bộ nếu vi phạm. Trường hợp chúng tôi không thực hiện được 95% trở lên tổng hạn ngạch được phân giao theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh, sẽ chỉ được Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hoàn trả tiền ký quỹ / bảo lãnh ngân hàng theo mức quy định tại Mục II.4.2b tại Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005.

	
	
	
	
	
	
	
	Người đứng đầu  thương nhân

	 
	
	
	
	(ký tên, đóng dấu)
	


Mẫu số 02
	
	
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	

	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	
	**************
	

	Số: 
	
	
	
	                                        …..,ngày…. tháng    năm 2005
	

	
	
	Kính gửi: - Ban Điều hành hạn ngạch dệt may

                                               - Vụ Tài chính kế toán 
                                               - Phòng Quản lý XNK khu vực
Đơn xin hoàn trả tiền ký quỹ/ giải toả bảo lãnh ngân hàng
	    

	 
	
	
	
	
	
	

	Tên Thương nhân:
	
	
	
	
	Mã số XNK (mã số hải quan)
	

	Giấy đăng ký kinh doanh số:
	
	
	cấp ngày:
	
	
	
	

	Số điện thoại:
	
	Số fax
	E-mail:
	
	Người liên hệ: 
	
	Chức vụ:

	Địa chỉ giao dịch:
	
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:
	
	
	
	
	
	

	Tổng số thiết bị hiện có
	
	Số lao động
	
	
	
	
	

	Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng QLXNK khu vực:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	        - Căn cứ TTLT 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005 về hướng dẫn thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu
           - Căn cứ thông báo số  0926/TM-DM ngày 8/9/2005 về việc ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ năm 2005;

           - Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ của Công ty 
           - Công ty đề nghị Ban điều hành hạn ngạch dệt may hoàn trả tiền ký quỹ/ giải toả bảo lãnh ngân hàng cho Công ty theo nội dung cụ thể như sau 

	TT
	Chủng loại (Cat.)
	Đơn vị tính
	Số lượng HN được giao 

(ghi rõ số TB giao HN)
	Số lượng HN đã được cấp VISA
	Tỷ lệ thực hiện (%)
	Số tiền KQBL 
	Số tiền KQBL đề nghị
hoàn trả
	 
Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Chúng tôi cam đoan các phần kê khai trên đây là chính xác  và xin chịu mọi biện pháp xử lý của Liên Bộ  nếu vi phạm quy định của Liên Bộ và pháp luật liên quan



	Xác nhận của Phòng QLXNK KV
	
	
	
	Người đứng đầu thương nhân

	 
	
	
	
	(ký tên, đóng dấu)
	


1

